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Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu: 
- Dự án: Mua sắm Bộ quà tết âm lịch năm 2026 tặng đoàn viên công đoàn Công ty TNHH hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam
- Gói thầu số 02: Mua sắm Bộ quà tết âm lịch năm 2026 tặng đoàn viên công đoàn Công ty TNHH hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam
- Chủ đầu tư: Công đoàn Công ty TNHH hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam
- Nguồn vốn: Trích từ tài chính công đoàn của công đoàn cơ sở
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu:30  ngày
- Địa điểm: Công đoàn Công ty TNHH hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam; Địa chỉ: Lô B-1, Khu công nghiệp Đồng Văn II, Phường Duy Hà, Tỉnh Ninh Bình
2. Yêu cầu về kỹ thuật
Nhà thầu phải đáp ứng tối thiểu yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể như sau:
1. Yêu cầu kỹ thuật
* Yêu cầu chung:
- Cam kết các hàng hóa cung cấp là sản phẩm mới 100%, chưa qua sử dụng. Yêu cầu không có khiếm khuyết, chất lượng đảm bảo tốt, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. Hàng hóa sản xuất từ tháng 10/2025 trở lại đây hoặc còn 2/3 thời hạn sử dụng.
- Cam kết cung cấp đầy đủ CO, CQ khi vận chuyển hàng hóa đến địa điểm cung cấp
[bookmark: _Hlk170166976]+ Đối với hàng hóa nhập khẩu: Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ); Bản sao tờ khai hải quan, vận đơn, packing list và các tài liệu chứng minh thiết bị được thông quan hợp pháp hoặc các giấy tờ chứng nhận tương đương.
+ Đối với hàng hóa sản xuất trong nước: Giấy chứng nhận chất lượng của hàng hóa xuất xưởng (CQ) chứng minh chất lượng hàng hóa.
- Đóng gói đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất:
+ Thùng hàng/kiện hàng còn nguyên vẹn, phụ kiện đầy đủ như yêu cầu của E-HSMT. Hàng hóa sạch sẽ, không bị hư hỏng vật lý, không cũ rách, ẩm mốc, thống nhất nội dung bao bì trong và ngoài. 
+ Tem/nhãn hàng hóa theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, không rách.
+ Nhà thầu cam kết có trách nhiệm kiểm tra hàng hóa và chịu rủi ro, thiệt hại cùng các chi phí, phí liên quan (nếu có) trước khi bàn giao cho Chủ đầu tư.
- Bảng giá dự thầu hàng hóa của nhà thầu phải nêu rõ cụ thể và đầy đủ về ký mã hiệu của nhà sản xuất, nhãn mác sản phẩm theo quy định của nhà sản xuất, tên nhà sản xuất, xuất xứ, hãng sản xuất đối với các hàng hóa.
Trong trường hợp tại thời điểm giao hàng không có loại sản phẩm đã đề xuất trong E-HSMT, Nhà thầu sẽ chỉ được thay đổi khi được Chủ đầu tư chấp thuận bằng văn bản.
- Khi có nghi vấn hàng hóa không đảm bảo chất lượng theo E-HSDT, Chủ đầu tư có quyền chỉ định hoặc mời một đơn vị tư vấn hay trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng có đầy đủ tư cách pháp nhân thực hiện việc kiểm tra, nếu hàng hóa không đảm bảo chất lượng chi phí thực hiện kiểm tra sẽ do nhà thầu chi trả.
* Yêu cầu chi tiết: 
I. Bánh Rau Củ Chà Bông và Phô Mai 292G
1. Tên sản phẩm: Bánh Rau Củ Chà Bông và Phô Mai 292G
2. Thành phần: Bột mì, Dầu cọ tinh luyện, Đường, Tinh bột khoai tây (3,6%), Bột whey, Bột phomat (2,5%), Chất tạo xốp (503(ii), 500(ii), 450(i), 341(i)), Tinh bột ngô, Muối, Chất xơ từ yến mạch (0,81%), Maltodextrin, Mạch nha glucose, Xốt gia vị (0,55%) (Có chứa: (37%) Rau củ (Hành tây, Hành tím, Tỏi, Hành lá, Cà chua)), Vảy khoai tây (0,52%), Chất nhũ hóa (322(i), 472e), Men, Hương liệu tổng hợp (phô mai, khoai tây), Chà bông gà (0,26%) (Thịt gà, Đường, Dầu  olein cọ tinh luyện, Bột gia vị hương gà, Nước mắm, Chất điều vị (621), Chất bảo quản (200)), Rau sấy khô (0,1%) (Rau mùi tây, Rau chân vịt), Chất ổn định (516), Chất hỗ trợ chế biến (Enzym serin proteinase, Enzym protease), Chất điều vị (1104), Chất xử lý bột (223), Chất chống đông vón (341(iii)), Chất tạo màu tổng hợp (160a(i)).
Thành phần có chứa: Lúa mì, Yến mạch, Sữa, Đậu nành, Cá, Có thể chứa hải sản.
3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.
4. Quy cách bao gói và chất liệu bao bì: 
- Chất liệu: Bánh được đóng gói kín bằng bao bì giấy cuộn có chất liệu OPP/MCPP. Sau đó đóng gói vào bao bì chất liệu OPP/CPP hoặc bao bì giấy cuộn chất liệu OPP/MCPP hoặc hộp giấy Ivory/ Duplex, hộp thiếc. Bao bì đảm bảo yêu cầu an toàn thực phẩm theo quy định Bộ Y Tế.
- Qui cách bao gói: 292 g (10.3 oz)
5.Yêu cầu về an toàn thực phẩm 
Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:
1. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số:
1. QCVN 8-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm.
1. QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm.
1. QCVN 8-3:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm.
1. Thông tư của các Bộ, ngành
1. Thông tư số 24/2019/TT-BYT Thông tư quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.
1. Thông tư 17/2023/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
1. Thông tư 29/2023/TT-BYT về hướng dẫn nội dung, cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm.
1. Nghị định 43/2017 NĐ-CP về thông tin ghi nhãn hang hóa.
1. Nghị định 111/2021 NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại nghị định 43/2017 NĐ-CP
II. Bánh Bông Lan Cuộn Kem Mâm Xôi 342G
1. Tên sản phẩm: Tipo Bánh Bông Lan Cuộn Kem Mâm Xôi
2. Thành phần: Bột mì, Trứng gà, Đường, Dầu thực vật (Dầu cọ (có chứa chất chống oxy hoá (320, 321)), Dầu hướng dương), Mạch nha maltose, Chất làm ẩm (422, 420(ii), 1520), Nước, Đường dextrose, Mạch nha glucose, Sữa đặc có đường, Bột Whey, Chất nhũ hóa (477, 471, 472e, 322(i), 475, 491), Chất điều chỉnh độ acid (330), Chất tạo xốp (500(ii), 341(i), 450(i)), Muối, Chất bảo quản (281), Hương liệu tổng hợp (Mâm xôi, Bơ, Ngọt), Tinh bột ngô, Bột nước ép quả mâm xôi (0,12%), Chất làm dày (415), Chất tạo màu tự nhiên (120), Maltodextrin, Chất tạo màu tổng hợp (160a(i)).
Thành phần có chứa: Lúa mì, Trứng, Sữa, Đậu nành, Dầu hướng dương.
3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.
4. Quy cách bao gói và chất liệu bao bì: 
- Chất liệu: Bánh được đóng gói kín bằng bao bì giấy cuộn có chất liệu OPP/MCPP. Sau đó đóng gói vào bao bì chất liệu OPP/CPP hoặc bao bì giấy cuộn chất liệu OPP/MCPP hoặc hộp giấy Duplex/ Ivory. Bao bì đảm bảo yêu cầu an toàn thực phẩm theo quy định Bộ Y Tế.
- Qui cách bao gói: 342 g (12 oz)/hộp 
5.Yêu cầu về an toàn thực phẩm 
Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số:
1. QCVN 8-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm.
1. QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm.
1. QCVN 8-3:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm.
Thông tư của các Bộ, ngành
1. Thông tư số 24/2019/TT-BYT Thông tư quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.
1. Thông tư 17/2023/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
1. Thông tư 29/2023/TT-BYT về hướng dẫn nội dung, cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm.
1. Nghị định 43/2017 NĐ-CP về thông tin ghi nhãn hang hóa.
1. Nghị định 111/2021 NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại nghị định 43/2017 NĐ-CP
III. Kẹo dẻo vị xoài 100g
1.Tên sản phẩm: Kẹo dẻo vị xoài 100g
2. Thành phần: Mạch nha maltose, Đường, Đường trehalose, Chất tạo ngọt (420(ii)), Gelatin, Xoài xay nhuyễn (5%), Chất làm dày (440, 407, 406), Nước táo cô đặc, Chất điều chỉnh độ acid (330, 296, 331(iii)), Hương liệu tổng hợp (Xoài), Chất tạo màu tổng hợp (171, 102, 110), Chất làm bóng (903), Shortening, Chất bảo quản (202).
3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.
Ngày sản xuất (NSX) và Hạn sử dụng (HSD): xem trên bao bì
Ngày đóng gói: xem trên bao bì
4. Quy cách bao gói và chất liệu bao bì:
- Chất liệu: Kẹo được bao gói bằng màng BOPP chuyên dùng đảm bảo yêu cầu an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế. Sau đó để trong túi nilon OPP/CPP hoặc hộp giấy Duplex/ Ivory hoặc hộp nhựa PS.
- Qui cách bao gói: 100 g
5.Yêu cầu về an toàn thực phẩm 
Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số:
· QCVN 8-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm.
· QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm.
· QCVN 8-3:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm.
Thông tư của các Bộ, ngành
1. Thông tư số 24/2019/TT-BYT Thông tư quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.
1. Thông tư 17/2023/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
1. Thông tư 29/2023/TT-BYT về hướng dẫn nội dung, cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm.
1. Nghị định 43/2017 NĐ-CP về thông tin ghi nhãn hang hóa.
1. Nghị định 111/2021 NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại nghị định 43/2017 NĐ-CP.
V. Hạt Điều Rang Muối 200G
1. Tên sản phẩm: Bánh assorted cookies
2. Thành phần: Hạt điều (99%); muối (1%)
Thành phần có chứa: Lúa mì, Trứng, Sữa.
3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.
4. Quy cách bao gói và chất liệu bao bì: 
- Chất liệu: Đựng trong hũ nhựa  PE có khép mí hoặc túi tráng nhôm nhiều lớp PET/MPET/LLDPE. Bao bì đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm
- Qui cách bao gói: 200g
5.Yêu cầu về an toàn thực phẩm 
Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số:
1. QCVN 8-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm.
1. QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm.
1. Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT: Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm
1. Thông tư số 50/2016/TT-BYT: Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm
1. Theo bản tiêu chuẩn cơ sở số 74/2021-LTTH
VI. Xoài Sấy Dẻo 160G
1. Tên sản phẩm: Xoài Sấy Dẻo 160G
2.Thành phần: Xoài 95%, đường, chất chống oxy hoá (INS 223)
3.Thời hạn sử dụng: 6 tháng tính từ ngày sản xuất.
4. Chất liệu bao bì và Quy cách đóng gói: 
- Chất liệu bao bì: Được đóng trong bao nilon tráng bạc/hũ nhựa chuyên dùng trong baogói thực phẩm.
- Quy cách đóng gói: Sản phẩm được đóng gói với khối lượng tịnh 200 g, 300 g, 500 g và các khối lượng tịnh khác tùy theo yêu cầu của khách hàng.
-  Đóng thùng: 48 – 72 – 96 – 200 hũ/gói và các quy cách khác tùy theo yêu cầu của khách hàng.
VII. Café 3in1 - 288G
1. Tên sản phẩm: CÀ PHÊ MUỐI HỒNG HOÀ TAN 180g
2. Thành phần: Đường, bột kem (có chứa đạm sữa), hỗn hợp cà phê hòa tan (12,5 % cà phê Robusta, 0,5 % đậu nành), maltodextrin, cà phê rang xay nhuyễn (0,5 %), muối i-ốt, hương liệu cà phê tổng hợp dùng trong thực phẩm.
3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 24 tháng kể từ ngày sản xuất Hạn sử dụng in trên bao bì sản phẩm.
4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
Đóng gói với khối lượng tịnh:
· Hộp: 288 g (18 gói x 16 g).
Quy cách đóng gói:
 Sản phẩm được đóng gói kín và chứa trực tiếp trong bao bì màng ghép, có chất liệu phù hợp an toàn thực phẩm chứa trực tiếp sản phẩm thực phẩm.
Sau đó, cho vào bao bì hộp giấy, túi ghép (có in thông tin ghi nhãn sản phẩm theo quy định).
Nhãn sản phẩm có thể in trên bao bì trực tiếp chứa sản phẩm và bao bì gián tiếp.
5. Yêu cầu về an toàn thực phẩm
Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:
· QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm.
· QCVN 8-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm
· Thông tư số 50/2016/TT-BYT: Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm
· Thông tư 24/2019/TT-BYT: Quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm
· Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 12807-2019 về café hỗn hợp hòa tan
IIX. Hộp quà, thiệp chúc mừng 
· Hộp quà kích thước: Dài x Rộng x Cao = 40 cm x 18,5cm x 27,5cm (Hộp sóng, quai xách nhựa)
· Thiệp chúc mừng: Khổ giấy A5. In giấy C300 cán bóng 2 mặt
·  Nội dung thiết kế theo yêu cầu của chủ đầu tư.
Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu khác phù hợp với điều kiện cung cấp hàng hóa của Nhà thầu nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật, chức năng sử dụng “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu ở trên. Trường hợp nhà thầu đề xuất hàng hóa tương đương phải cung cấp tài liệu chứng minh đi kèm và phải được sự chấp thuận đồng ý của bên mời thầu khi đó nhà thầu mới được phép cung cấp hàng hóa, vật tư.
Mục 2. Kiểm tra và thử nghiệm:
a. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và các tiêu chuẩn thi công, nghiệm thu hiện hành.
 
